
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính
Đơn vị

nộp hồ sơ

Tỉnh/Tp

hiện nay
Mã số HV

1 50544618 Phan Viết Tiến 27/10/2004 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-01

2 50544641 Nguyễn Bá Cường 13/07/1987 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-02

3 51037209 Hà Kiên Giang 17/04/1997 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-03

4 51037214 Nguyễn Văn Dương 10/02/2003 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-04

5 50329012 Trần Văn Hải 24/07/1992 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-05

6 50329079 Lê Tuấn Anh 20/10/1993 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-06

7 50329157 Trần Văn Linh 13/06/1990 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-07

8 50329408 Phan Tiến Nhật 25/08/1994 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-08

9 50329424 Nguyễn Quang Tú 11/12/2000 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-09

10 50329452 Lê Trung Thông 03/06/1997 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-10

11 50329490 Nguyễn Đình Đức 04/02/1997 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-11

12 50329499 Lê Quang Đạt 10/09/2004 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-12

13 50333526 Võ Văn Quang 09/07/2004 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-13

14 50333576 Phan Đình Dũng 26/11/1997 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-14

15 50333587 Nguyễn Văn Tùng 10/07/1997 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-15

16 50333600 Dương Danh Nam 10/01/2002 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-16

17 50333602 Phạm Thế Duyệt 18/02/2000 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-17

18 50333610 Lưu Minh Tiên 30/07/1999 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-18

19 50333611 Nguyễn Văn Quốc 04/05/2002 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-19

20 50333630 Nguyễn Bá Tý 04/12/1984 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-20

21 50333643 Nguyễn Huy Thắng 05/06/1992 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-21

22 50333655 Trần Trung Hiếu 20/02/2003 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-22

23 50333697 Lê Vạn Nam 01/06/2001 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-23

24 50333722 Đặng Thị Thu 20/09/1991 Nữ Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-24

25 50333738 Ngô Văn Chương 17/06/2002 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-25

26 50333846 Trần Huy Hùng 15/09/1998 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-26

27 50333849 Nguyễn Thị Mỹ 14/12/1998 Nữ Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-27

28 50333882 Nguyễn Văn Tài 15/05/2003 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-28

29 50333920 Nguyễn Đình Tuấn 24/04/1998 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-29

30 50333953 Nguyễn Văn Quang 10/04/1999 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-30

31 50333960 Nguyễn Huy Đức 22/02/1999 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-31

32 50333964 Trần Thị Hoa 17/05/1998 Nữ Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-32

33 50333967 Nguyễn Quang Mạnh 20/05/1999 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-33

34 50334001 Trần Hữu Nhâm 31/10/2002 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-34

35 50334086 Lê Sỹ Long Vũ 24/04/2005 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-35

36 50334112 Trần Hậu Tuấn 12/12/1995 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-36

37 50334114 Nguyễn Văn Tiệp 26/02/1992 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-37

38 50334171 Hồ Sỹ Luân 17/01/1998 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-38

39 50334172 Trần Xuân Nhâm 14/08/2003 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-39

40 50334215 Nguyễn Phi Đức 15/02/2002 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-40

41 50334224 Phan Hữu Hiệp 07/03/2000 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-41

42 50334235 Nguyễn Phúc Nhật 12/01/1997 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-42

43 50334237 Đặng Thị Hoài Thu 28/04/1997 Nữ Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-43

44 50334260 Lê Tiến Phú 02/01/2002 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-44

45 50334264 Lê Đình Bảo 06/07/1993 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-45

46 50334300 Phan Hồng Hà 02/10/1998 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-46

47 50334320 Phạm Văn Tú 27/08/2002 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-47

48 50354221 Hồ Thăng Long 05/07/1995 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-48
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49 50354630 Nguyễn Đức Anh 02/03/1989 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-49

50 50354636 Nguyễn Anh Hùng 17/09/2002 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-50

51 50354684 Hoàng Gia Hiệp 02/02/2004 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-51

52 50354685 Nguyễn Đình Minh 14/08/1991 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-52

53 50354726 Nguyễn Tiến Hòa 04/09/1996 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-53

54 50354734 Trần Hữu Minh 18/12/1991 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-54

55 50354764 Đặng Văn Thái 08/10/2003 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-55

56 50355132 Lê Văn Vinh 21/08/1992 Nam Hà Tĩnh Hà Tĩnh K29VH03-56

57 50303729 Nguyễn Hồng Hòa 06/01/2002 Nam Hà Nam Ninh Bình K29VH03-57

58 50303738 Lê Trung Đông 08/11/1999 Nam Hà Nam Ninh Bình K29VH03-58

59 50303742 Nguyễn Khoa Điềm 02/01/2002 Nam Hà Nam Ninh Bình K29VH03-59

60 50303745 Nguyễn Văn Hiếu 29/05/1998 Nam Hà Nam Ninh Bình K29VH03-60

61 50303753 Nguyễn Thị Thu Hiền 10/03/1997 Nữ Hà Nam Ninh Bình K29VH03-61

62 50303776 Trần Huy Tú 15/01/2005 Nam Hà Nam Ninh Bình K29VH03-62

63 50303801 Nguyễn Văn Diện 11/09/1999 Nam Hà Nam Ninh Bình K29VH03-63

64 50303929 Nguyễn Thị Hường 05/12/1999 Nữ Hà Nam Ninh Bình K29VH03-64

65 50303988 Nguyễn Hồng Vân 18/12/2005 Nữ Hà Nam Ninh Bình K29VH03-65

66 50310040 Phạm Văn Tiến 07/04/2004 Nam Nam Định Ninh Bình K29VH03-66

67 50310128 Trần Thị Yến 12/11/1993 Nữ Nam Định Ninh Bình K29VH03-67

68 50310193 Ngô Đức Doanh 29/07/2001 Nam Nam Định Ninh Bình K29VH03-68

69 50310232 Tô Văn Trưởng 08/11/1991 Nam Nam Định Ninh Bình K29VH03-69

70 50310237 Lê Văn Định 19/12/1994 Nam Nam Định Ninh Bình K29VH03-70

71 50310298 Trần Quốc Toàn 29/06/2002 Nam Nam Định Ninh Bình K29VH03-71

72 50310304 Nguyễn Thị Hoa 05/01/1990 Nữ Nam Định Ninh Bình K29VH03-72

73 50310358 Phạm Văn Luân 10/03/1997 Nam Nam Định Ninh Bình K29VH03-73

74 50310471 Trần Đăng Khoa 22/06/1993 Nam Nam Định Ninh Bình K29VH03-74

75 50310507 Nguyễn Tiến Dũng 12/01/2005 Nam Nam Định Ninh Bình K29VH03-75

76 50310531 Trần Thanh Tùng 06/05/2001 Nam Nam Định Ninh Bình K29VH03-76

77 50310584 Đinh Minh Thanh 04/11/2002 Nam Nam Định Ninh Bình K29VH03-77

78 50310699 Nguyễn Hải Dương 04/12/2002 Nam Nam Định Ninh Bình K29VH03-78

79 50310826 Mai Trung Điểm 16/06/2002 Nam Nam Định Ninh Bình K29VH03-79

80 50310863 Trần Thị Nhung 15/10/1991 Nữ Nam Định Ninh Bình K29VH03-80

81 50311844 Đinh Quốc Trung 19/09/2002 Nam Ninh Bình Ninh Bình K29VH03-81

82 50311851 Phạm Duy Khánh 02/09/2005 Nam Ninh Bình Ninh Bình K29VH03-82

83 50311861 Phạm Quang Khải 03/01/2000 Nam Ninh Bình Ninh Bình K29VH03-83

84 50311871 Nguyễn Thị Hiền 07/02/1992 Nữ Ninh Bình Ninh Bình K29VH03-84

85 50311896 Mai Xuân Toàn 10/02/2005 Nam Ninh Bình Ninh Bình K29VH03-85

86 50311952 Vũ Văn Hào 28/01/1989 Nam Ninh Bình Ninh Bình K29VH03-86

87 50312000 Trần Văn Thiện 16/01/2004 Nam Ninh Bình Ninh Bình K29VH03-87

88 50312044 Nguyễn Thu Hoài 16/08/1993 Nữ Ninh Bình Ninh Bình K29VH03-88

89 50312083 Đinh Văn Hiệp 26/10/1992 Nam Ninh Bình Ninh Bình K29VH03-89

90 50312295 Vũ Thị Thoa 11/09/2002 Nữ Ninh Bình Ninh Bình K29VH03-90

91 50312369 Đoàn Quang Huy 28/09/2005 Nam Ninh Bình Ninh Bình K29VH03-91

92 50312644 Lê Văn Trình 05/07/1989 Nam Ninh Bình Ninh Bình K29VH03-92

93 50312649 Trần Thị Diệu Linh 01/08/2005 Nữ Ninh Bình Ninh Bình K29VH03-93

94 50312755 Phạm Quốc Huy 29/10/2005 Nam Ninh Bình Ninh Bình K29VH03-94

95 50312853 Vũ Nguyệt Hà 01/05/2004 Nữ Ninh Bình Ninh Bình K29VH03-95

96 50312894 Lê Trọng Hải 12/11/2004 Nam Ninh Bình Ninh Bình K29VH03-96

97 50350922 Ngô Trung Kiên 20/08/2001 Nam Ninh Bình Ninh Bình K29VH03-97

98 51036478 Nguyễn Công Chính 14/07/1997 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-98
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99 50322534 Thiều Văn Thái Tuấn 04/11/2005 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-99

100 50322781 Nguyễn Văn Lương 02/02/2005 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-100

101 50323091 Phạm Thị Thuý Hà 10/01/2005 Nữ Nghệ An Nghệ An K29VH03-101

102 50323193 Trần Đình Huy 25/08/1997 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-102

103 50323633 Hà Xuân Hiếu 23/11/1997 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-103

104 50323760 Trần Đình Tuấn 26/11/2004 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-104

105 50323770 Hoàng Đình Phong 29/04/2002 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-105

106 50323793 Nguyễn Hồng Nam 25/03/1997 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-106

107 50323961 Thái Văn Quyền 13/10/2005 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-107

108 50323990 Đặng Ngọc Tú 06/02/1998 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-108

109 50324006 Trần Trọng Đạt 02/08/1999 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-109

110 50324101 Lê Quang Triển 20/11/1996 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-110

111 50324594 Hồ Ngọc Lâm 20/11/1999 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-111

112 50324682 Nguyễn Cảnh Hải 18/08/1996 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-112

113 50324839 Nguyễn Duy Thọ 05/10/1987 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-113

114 50325017 Nguyên Sỹ Hùng 22/02/2003 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-114

115 50325243 Hồ Văn Nghĩa 19/10/2004 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-115

116 50325256 Lê Ngọc Tài 09/04/2005 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-116

117 50325543 Lê Tiến Thế 15/12/1997 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-117

118 50325567 Cù Khắc Lực 20/06/2000 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-118

119 50325951 Nguyễn Công Đức 12/04/1996 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-119

120 50325996 Nguyễn Mạnh Ước 23/06/1995 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-120

121 50326205 Phùng Văn Thắng 24/02/2004 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-121

122 50351261 Trần Thành Đào 14/02/1991 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-122

123 50353239 Nguyễn Quang Hoàng 22/01/2004 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-123

124 50353298 Đậu Đình Dương 19/11/1988 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-124

125 50353305 Lê Bá Trung 02/09/1999 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-125

126 50353310 Hồ Xuân Tư 19/10/2003 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-126

127 50353330 Nguyễn Khắc Hưng 10/04/2001 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-127

128 50353342 Nguyễn Phúc Bền 27/05/2000 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-128

129 50353390 Lê Đức Thọ 24/05/1992 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-129

130 50353394 Bùi Văn Trung 23/09/2003 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-130

131 50353406 Hồ Khắc Thanh 17/11/1993 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-131

132 50353434 Hồ Phi Hải 20/08/1994 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-132

133 50353443 Nguyễn Bá Sơn 20/11/1992 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-133

134 50353508 Nguyễn quốc mạnh 01/12/2003 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-134

135 50353509 Lê Đức Hùng 14/07/1990 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-135

136 50353541 Trương Văn Cảnh 02/09/1994 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-136

137 50353625 Nguyễn Văn Pháp 17/03/1995 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-137

138 50353628 Nguyễn Tuấn Hải 25/03/1993 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-138

139 50353648 Hồ Xuân Minh 12/02/1994 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-139

140 50353654 Lê Tuấn Anh 01/02/1994 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-140

141 50353666 Hoàng Văn Đông 03/09/1992 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-141

142 50353701 Mạch Quang Khoa 14/04/2003 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-142

143 50353723 Đậu Trần Đức Huy 22/10/2004 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-143

144 50373110 Hoàng Phú Phương 25/05/1997 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-144

145 50824820 Nguyễn Trọng Đông 13/01/1999 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-145

146 50826241 Đậu Sỹ Quang Khải 15/06/2006 Nam Nghệ An Nghệ An K29VH03-146

147 50542254 Lê Văn Ngọc 06/10/2003 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-147

148 50314049 Trần Hữu Tường 23/06/2005 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-148
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149 50314145 Nguyễn Văn Mạnh 02/04/1997 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-149

150 50314439 Ngô Quang Linh 10/08/2000 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-150

151 50314489 Vũ Đình Đức 03/05/2002 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-151

152 50314563 Lương Đăng Huy 07/10/1996 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-152

153 50314664 Lê Kinh Đại 01/06/1993 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-153

154 50314847 Lê Thị Quỳnh Anh 30/01/2001 Nữ Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-154

155 50314894 Nguyễn Văn Hiệp 26/05/2000 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-155

156 50314935 Bùi Ngọc Hậu 12/06/1999 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-156

157 50314952 Trịnh Ngọc Trung 23/08/2000 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-157

158 50315058 Đặng Văn Thanh 09/08/2004 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-158

159 50315287 Lê Thị Quỳnh 08/08/1995 Nữ Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-159

160 50315543 Trần Thị Loan 12/08/1996 Nữ Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-160

161 50315710 Đỗ Tất Thành 04/12/2005 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-161

162 50315870 Lê Văn Hậu 17/05/2003 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-162

163 50316156 Lê Thị Hường 18/02/1992 Nữ Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-163

164 50316362 Lê Như Linh 04/09/1994 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-164

165 50316433 Hoàng Văn Hải 07/12/1993 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-165

166 50316461 Lã Văn Hưng 11/03/1988 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-166

167 50316571 Đào Trung Quân 13/11/2005 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-167

168 50316951 Lê Đình Thuần 01/04/2005 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-168

169 50317054 Trương Tiến Tùng 05/08/2003 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-169

170 50317076 Đinh Văn Đạt 04/10/2004 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-170

171 50317329 Trịnh Công Sơn 03/03/2001 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-171

172 50317662 Lê Việt Minh 19/09/1996 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-172

173 50317691 Lê Hồng Ngọc 16/09/1995 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-173

174 50317907 Lê Văn Long 13/09/1997 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-174

175 50317996 Lê Văn Thái 15/11/2005 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-175

176 50318109 Lê Thị Điệp 12/08/1987 Nữ Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-176

177 50318339 Lương Ngọc Thành 01/11/2004 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-177

178 50319129 Hoàng Trung Kiên 16/09/1997 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-178

179 50319218 Cao Văn Quang 14/09/2000 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-179

180 50319459 Lê Trung Thành 19/08/1999 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-180

181 50319841 Lê Văn Bắc 07/09/1996 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-181

182 50319886 Đoàn Công Tuấn 23/09/2003 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-182

183 50319994 Nguyễn Văn Trường 16/09/2003 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-183

184 50320029 Đặng Đại Dương 30/05/2000 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-184

185 50320051 Lê Văn Tiến 08/02/1990 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-185

186 50320119 Lê Viết Phượng 10/05/1986 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-186

187 50320379 Bùi Công Thương 24/06/1994 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-187

188 50320494 Nguyễn Đình Ngọc 28/05/2002 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-188

189 50320661 Hoàng Thăng Hoà 23/10/2004 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-189

190 50320779 Trần Gia Bảo 07/10/2003 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-190

191 50320871 Hà Văn Hiếu 05/09/1998 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-191

192 50321012 Hà Văn Toản 15/05/1999 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-192

193 50321047 Lê Văn Long An 20/09/2001 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-193

194 50321074 Bùi Văn Bình 01/06/2005 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-194

195 50321210 Bùi Văn Biên 28/05/2002 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-195

196 50321348 Lê Văn Hải 01/01/2000 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-196

197 50321470 Lê Trung Hiếu 21/05/2005 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-197

198 50321497 Nguyễn Tiến Hải 02/06/1999 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-198



Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính
Đơn vị

nộp hồ sơ

Tỉnh/Tp

hiện nay
Mã số HV

199 50321582 Lò Văn Đạt 01/12/1998 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-199

200 50321701 Lê Đức Nam 25/12/2002 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-200

201 50345073 Cao Thị Hương 18/02/1995 Nữ Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-201

202 50345172 Lê Văn Phương 14/11/1986 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-202

203 50345190 Chu Ngọc Anh 24/10/2005 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-203

204 50345218 Cao Minh Hiếu 09/06/2000 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-204

205 50353043 Nguyễn Văn Phục 03/04/1993 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-205

206 50353094 Phạm Bá Sơn 24/12/2000 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-206

207 50373740 Nguyễn Thế Hậu 28/10/2004 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-207

208 50373749 Lô Thị Tuyến 25/08/1990 Nữ Thanh Hóa Thanh Hóa K29VH03-208


